
 
UBND HUYỆN ĐAK ĐOA 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 5  

VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG LỚP 5 
 

Tuần Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời 

lượng 
Thuộc bộ 

sách 
Ghi 
chú 

17 

Chủ đề 1. 
Nhà sàn của 
người Jrai, 

Bahnar 

Tiếng Việt 

Chủ điểm: Nghệ 
thuật muôn màu 
Bài 31: Đọc: 
Một ngôi chùa 
độc đáo 

Vận dụng trải nghiệm: Tìm 
hiểu về đặc điểm, cấu trúc, các 
vật liệu chính để làm nên một 
nhà sàn của người Jrai và 
Bahnar. 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

25 Tiếng Việt 

Chủ điểm: 
Hương sắc trăm 
miền 
Bài 13: Đọc: 
Đàn t'rưng – 
tiếng ca đại 
ngàn 

Vận dụng trải nghiệm: Cho 
HS xem một số hình ảnh về 
nhà sàn – một nét văn hoá 
truyền thống của người Jrai và 
Bahnar trên mảnh đất Tây 
Nguyên. 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

5 Đạo đức 

Bài 2. Tôn trọng 
sự khác biệt của 
người khác. 
(Tiết 2) 

Vận dụng trải nghiệm: Giúp 
học sinh biết được một số đặc 
điểm của nhà sàn người dân 
tộc tiểu số (Jrai, Bahnar) 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 



2 
 

Tuần Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời 

lượng 
Thuộc bộ 

sách 
Ghi 
chú 

6 
Lịch sử và 

địa lí 

Bài 4: Dân cư 
và dân tộc ở 
Việt Nam 

Vận dụng trải nghiệm: Giúp 
học sinh biết được một số đặc 
điểm cơ bản nhà sàn của 
người Jrai, Bahnar; các vật 
liệu chính để làm nhà sàn 
truyền thống của người Jrai, 
Bahnar; các hoạt động diễn ra 
tại nhà sàn. Giáo viên liên hệ 
về những thay đổi của nhà sàn 
hiện nay. 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

9 
Nghệ thuật 
(Mĩ Thuật) 

Chủ đề 3: Gia 
đình 

Giáo dục và giới thiệu Kiến 
trúc nhà cửa là sáng tạo văn 
hóa vật chất của những cư dân 
sinh sống ở vùng Tây Nguyên 
nói chung, người Jrai, Bahnar 
nói riêng. chân thực về buôn 
làng cổ truyền, nhà ở của 
đồng bào Jrai, Bahnar ở vùng 
Bắc Tây Nguyên. 
Vận dụng trải nghiệm: Giúp 
học sinh biết được một số đặc 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

 
 
 
 



3 
 

Tuần Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời 

lượng 
Thuộc bộ 

sách 
Ghi 
chú 

điểm cơ bản nhà sàn của 
người Jrai, Bahnar. 

19 
Hoạt động 
trải nghiệm 

Gia đình tổ ấm 

Vận dụng trải nghiệm: Giúp 
học sinh tìm hiểu các hoạt 
động diễn ra tại nhà sàn của 
người Jrai, Bahnar 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

20 
Hoạt động 
trải nghiệm 

Vun đắp tình 
cảm gia đình 

Vận dụng trải nghiệm: Giáo 
viên liên hệ cho học sinh hiểu 
các hoạt động diễn ra tại nhà 
sàn giúp vun đắp tình cảm gia 
đình của người Jrai, Bahnar 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

29 

Chủ đề 2. 
Căn cứ địa 
cách mạng 
khu 10, xã 

Krong, huyện 
KBang 

Tiếng Việt 

Chủ điểm: Tiếp 
bước cha ông 
Bài 20: Nói và 
nghe: Đền ơn 
đáp nghĩa 

Vận dụng trải nghiệm: Cho 
HS xem một số hình ảnh và 
tìm hiểu về vai trò, ý nghĩa 
của di tích căn cứ địa cách 
mạng khu 10, xã Krong, 
huyện Kbang. Giáo dục HS 
truyền thống uống nước nhớ 
nguồn. 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
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Tuần Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời 

lượng 
Thuộc bộ 

sách 
Ghi 
chú 

31 Tiếng Việt 

Chủ điểm: Tiếp 
bước cha ông 
Bài 24: Nói và 
nghe: Di tích 
lịch sử 

Hình thành kiến thức mới: 
Tìm hiểu về di tích Căn cứ địa 
Cách mạng khu 10, xã Krong, 
huyện Kbang. 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

3 Đạo đức 

Bài 1. Biết ơn 
những người có 
công với quê 
hương, đất nước 
(tiết 3) 

Vận dụng trải nghiệm: Giúp 
học sinh tìm hiểu các di tích 
Căn cứ địa cách mạng Khu 
10. 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

20 
Lịch sử và 

địa lí 

Bài 16: Chiến 
dịch Hồ Chí 
Minh năm 1975 

Vận dụng trải nghiệm: Giúp 
học sinh biết được vị trí và vai 
trò, ý nghĩa của di tích Căn cứ 
địa cách mạng Khu 10 đối với 
chiến dịch giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước 
năm 1975 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
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Tuần Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời 

lượng 
Thuộc bộ 

sách 
Ghi 
chú 

5 
Nghệ thuật 
(Mĩ Thuật) 

Chủ đề 2: Hình 
tượng anh hùng 
dân tộc trong mĩ 
thuật tạo hình 
Việt Nam 

Giáo dục và giới thiệu một số 
anh hùng dân tộc đã hy sinh 
cho nền độc lập tự do của Tổ 
quốc. Vận dụng trải nghiệm: 
Giúp học sinh biết được vị trí 
và vai trò, ý nghĩa của di tích 
Căn cứ địa cách mạng 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

14 

Chủ đề 3. 
Nhà máy thủy 

điện Ialy 

Tiếng việt 
 

Chủ điểm: Nghệ 
thuật muôn màu 
Bài 25: Đọc: 
Tiếng đàn ba – 
la – lai – ca trên 
sông Đà 

Vận dụng trải nghiệm: Giới 
thiệu về vị trí địa lý và các 
hạng mục công trình thuỷ điện 
IaLy; quá trình xây dựng thuỷ 
điện IaLy. 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

33 Toán 

Bài 15. Ki 
–lô-mét vuông. 
Héc –ta. Trang 
54 – Tập 1. 

Giới thiệu cho học sinh các 
hình ảnh, vị trí và vai trò của 
Thủy điện Ialy. 

Bài 3 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

12 Khoa học 

Bài 11 : Sử dụng 
năng lượng mặt 
trời, năng lượng 
gió, năng lượng 

Vận dụng trải nghiệm : Giới 
thiệu cho học sinh các hình 
ảnh, vị trí và vai trò của Thủy 
điện Ialy,  

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
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Tuần Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời 

lượng 
Thuộc bộ 

sách 
Ghi 
chú 

nước chảy (tiết 
3) 

2 
Lịch sử và 

địa lí 

Bài 2: Thiên 
nhiên Việt Nam 
(Tiết 1,2) 

Giúp học sinh biết được vị trí 
và vai trò của Nhà máy thủy 
điện Ialy 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

22 
Lịch sử và 

địa lí 
Bài 17: Đất 
nước đổi mới 

Vận dụng trải nghiệm: Giúp 
học sinh biết được các hạng 
mục công trình và quá trình 
xây dựng Nhà máy thủy điện 
Ialy 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

26 
Nghệ thuật 
(Mĩ Thuật 

Chủ đề 7:Việt 
Nam đất 
nước,con người 

Giáo dục và liên hệ thực tế 
giới thiệu Nhà máy thủy điện 
Ialy: Giáo dục cho học sinh 
biết quý trọng tài nguyên. 
Giúp học sinh biết được vị trí 
và vai trò của Nhà máy thủy 
điện Ialy  

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

19 

Công nghệ 
và Tin học 

(Công 
nghệ) 

Sử dụng tủ lạnh 
(Tiết 1) 

Mở đầu: Giáo viên giới thiệu 
ý nghĩa của nhà máy thủy điện 
Ialy nói riêng, các nhà máy 
điện nói chung (tạo ra nguồn 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
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Tuần Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời 

lượng 
Thuộc bộ 

sách 
Ghi 
chú 

điện để tủ lạnh cũng như các 
thiết bị điện khác có thể hoạt 
động được) 

33 

Công nghệ 
và Tin học 

(Công 
nghệ) 

Bài 9. Mô hình 
điện mặt trời 
(Tiết 4) 

Vận dụng trải nghiệm: Giáo 
viên giới thiệu cho học sinh, 
ngoài điện gióa và điện mặt 
trời thì thủy điện đóng góp rất 
lớn về lượng điện năng cho 
cuộc sống của chúng ta, trng 
đó có nhà máy thủy điện Ialy 
ở tỉnh Gia Lai (giáo viên giới 
thiệu về vị trí và các hạng mục 
của thủy điện Ialy) 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

19 
Chủ đề 4. 
Nghề nuôi 

ong ở Gia Lai 

Nghệ thuật 
(mĩ Thuật) 

Chủ đề 5: 
Những việc làm 
bình dị mà cao 
quý trong cuộc 
sống 

Giáo dục cho học sinh biết 
quý trọng về những việc làm 
và những ngành nghề trong  
cuộc sống của con người Việt 
Nam .  

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

16 
Hoạt động 
trải nghiệm 

Xây dựng quỹ 
nhân ái 

Vận dụng trải nghiệm: Giới 
thiệu cho học sinh một số nét 
chính về nghề nuôi ong và 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
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Tuần Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời 

lượng 
Thuộc bộ 

sách 
Ghi 
chú 

điều kiện để phát triển nghề 
nuôi ong ở Gia Lai. 

16 
Hoạt động 
trải nghiệm 

Xây dựng kế 
hoạch kinh 
doanh 

Vận dụng trải nghiệm: Giới 
thiệu cho học sinh về mô hình 
phát triển nghề nuôi ong ở Gia 
Lai 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

16 
Hoạt động 
trải nghiệm 

Kế hoạch kinh 
doanh của lớp 

Vận dụng trải nghiệm: Liên hệ 
cho học sinh về vai trò của 
nghề nuôi ong trong phát triển 
kinh tế ở Gia Lai 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

32 
Hoạt động 
trải nghiệm 

Câu chuyện của 
người làm nghề 

Luyện tập, thực hành: Học 
sinh tìm hiểu một số nét chính 
về nghề nuôi ong 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

1 
Chủ đề 5. Em 

nghỉ hè an 
toàn 

Tiếng việt 
 

Chủ điểm: Thế 
giới tuổi thơ 
Bài 1: Đọc: 
Thanh âm của 
gió 

Vận dụng trải nghiệm: Lựa 
chọn hoạt động thích hợp, an 
toàn trong thời gian nghỉ hè.  

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

23 Đạo đức 
Bài 6. Lập kế 
hoạch cá nhân 
(Tiết 3) 

Vận dụng trải nghiệm: Giúp 
học sinh lập được kế hoạch cá 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
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Tuần Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời 

lượng 
Thuộc bộ 

sách 
Ghi 
chú 

nhân cho kì nghỉ hè của bản 
thân. 

2 
Lịch sử và 

địa lí 
Bài 2: Thiên 
nhiên Việt Nam 

Vận dụng trải nghiệm: Liên hệ 
cho học sinh thấy được vị trí, 
diện tích, cảnh quan thiên 
nhiên và vai trò của vườn quốc 
gia Kon Ka Kinh 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

31 
Nghệ thuật 
(Âm nhạc) 

Chủ đề 8. Khúc 
ca hè về. 
Học bài hát: 
Khúc ca bốn 
mùa 

Vận dụng trải nghiệm: Giúp 
học sinh biết được một số hoạt 
động trong kì nghỉ hè; biết lựa 
chọn một số hoạt động thích 
hợp, an toàn trong kì nghỉ hè. 
Giáo viên liên hệ về điều kiện 
đảm bảo an toàn cho một số 
hoạt động trong kì nghỉ hè. 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
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Tuần Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời 

lượng 
Thuộc bộ 

sách 
Ghi 
chú 

31 

 
 
 
 
 

Tiếng Anh 

Unit 2: Holidays 
Unit 4: Travel 

Vận dụng trải nghiệm: Hướng 
dẫn, giúp học sinh biết được 
một số hoạt động vui chơi ở 
những quốc gia khác nhau;  
lựa chọn một số hoạt động và 
nơi vui chơi thích hợp, an toàn 
trong kì nghỉ hè. 
Giáo viên liên hệ về những 
điều kiện và nơi vui chơi đảm 
bảo an toàn cho một số hoạt 
động trong kì nghỉ hè. 

 
 
 
 
 
 

1 phần 

 
 
 
 
 

i – Learn 
Smart Start 

 

1 
Chủ đề 6. 

Vườn quốc 
gia Kon Ka 

Kinh 

Tiếng việt 
 

Chủ điểm: Thế 
giới tuổi thơ 
Bài 1: Đọc: 
Thanh âm của 
gió 

Vận dụng trải nghiệm: Liên hệ 
để HS thấy được khung cảnh 
thiên nhiên trong lành, yên 
bình và vẻ đẹp của vườn quốc 
gia Kon Ka Kinh 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

1 
Tiếng Việt 

 

Chủ điểm: Thế 
giới tuổi thơ 
Bài 2: Đọc: 
Cánh đồng hoa 

Vận dụng trải nghiệm: Tìm 
hiểu về vai trò của vườn quốc 
gia Kon Ka Kinh. Giáo dục 
HS ý thức bảo vệ môi trường, 
bảo vệ rừng. 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
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Tuần Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời 

lượng 
Thuộc bộ 

sách 
Ghi 
chú 

5 
Tiếng Việt 

 

Chủ điểm: Thiên 
nhiên kì thú 
Bài 9: Đọc: 
Trước cổng trời 

Vận dụng trải nghiệm: Cho 
học sinh xem một số hình ảnh 
về cảnh quan thiên nhiên ở 
vườn quốc gia Kon Ka Kinh.  

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống. 
 

5 
Tiếng Việt 

 

Bài Chủ điểm: 
Thiên nhiên kì 
thú 
 10: Đọc: Kì 
diệu rừng xanh 

Vận dụng trải nghiệm: Liên hệ 
để HS thấy được vẻ đẹp hoang 
sơ, hùng vĩ của thiên nhiên: 
thác nước, rừng núi; Tìm hiểu 
về thực vật và động vật ở 
vườn quốc gia Kon Ka Kinh. 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

6 
Tiếng Việt 

 

Chủ điểm: Thiên 
nhiên kì thú 
Bài 11: Đọc: 
Hang Sơn 
Đoong – những 
điều kì thú 

Vận dụng trải nghiệm: Liên hệ 
HS thấy được vị trí, diện tích, 
cảnh quan thiên nhiên của 
vườn quốc gia Kon Ka Kinh 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

30 Toán 

Bài 64. Biểu đồ 
hình quạt tròn. 
Trang 90 – Tập 
2 

Giới thiệu cho học sinh các 
hình ảnh, vị trí và vai trò của 
Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. 

 
Bài 2 
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Tuần Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời 

lượng 
Thuộc bộ 

sách 
Ghi 
chú 

18 Toán 
Bài 34. Ôn tập 
đo lường. Trang 
134 – Tập 1 

Giới thiệu cho học sinh các 
hình ảnh, vị trí và vai trò của 
Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. 

 
Bài 3 

  

19 Đạo đức 
Bài 5: Bảo vệ 
môi trường sống 
(Tiết 3) 

Vận dụng trải nghiệm: Học 
sinh nêu được một số việc làm 
để góp phần bảo vệ cảnh quan 
thiên nhiên, động vật hoang dã 
tại vườn quốc gia Kon Ka 
Kinh 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

20 Đạo đức 
Bài 5: Bảo vệ 
môi trường sống 
(Tiết 4) 

Vận dụng trải nghiệm: Giáo 
viên liên hệ về những việc cần 
làm để góp phần bảo vệ cảnh 
quan thiên nhiên, động vật 
hoang dã tại vườn quốc gia 
Kon Ka Kinh 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

3 
Lịch sử và 

địa lí 

Bài 2: Thiên 
nhiên Việt Nam 
(Tiết 3, tiết 4) 

Vận dụng trải nghiệm: Liên hệ 
cho học sinh thấy được vị trí, 
diện tích, cảnh quan thiên 
nhiên và vai trò của vườn quốc 
gia Kon Ka Kinh 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
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Tuần Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời 

lượng 
Thuộc bộ 

sách 
Ghi 
chú 

21 
Nghệ thuật 
(Âm nhạc) 

Chủ đề 6. Ước 
mơ tuổi thơ. 
Học hát bài: Em 
đi giữa biển 
vàng 

Vận dụng trải nghiệm: Liên hệ 
cho học sinh thấy được vị trí, 
diện tích, cảnh quan thiên 
nhiên của vườn quốc gia Kon 
Ka Kinh 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

22 
Nghệ thuật 
(Mĩ Thuật) 

Chủ đề 6: Cảnh 
sắc quê hương 

Vận dụng trải nghiệm: Liên hệ 
cho học sinh thấy được vị trí, 
diện tích, cảnh quan thiên 
nhiên của vườn quốc gia Kon 
Ka Kinh. Vườn quốc gia Kon 
Ka Kinh là một khu vực ưu 
tiên về bảo tồn đa dạng sinh 
học của Việt Nam, khu vực và 
quốc tế mà trong tương lai nó 
còn là một địa điểm du lịch 
sinh thái. 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

29 
Hoạt động 
trải nghiệm 

Bảo tồn cảnh 
quang thiên 
nhiên 

Vận dụng trải nghiệm: Giúp 
học sinh thấy được những 
cảnh quan thiên nhiên ở vườn 
quốc gia Kon Ka Kinh cần 
được bảo tồn 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

 
 
 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90a_d%E1%BA%A1ng_sinh_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90a_d%E1%BA%A1ng_sinh_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch_sinh_th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch_sinh_th%C3%A1i
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Tuần Chủ đề Tài 
liệu GDĐP 

Môn/HĐG
D tích hợp Bài tích hợp Nội dung tích hợp Thời 

lượng 
Thuộc bộ 

sách 
Ghi 
chú 

29 
Hoạt động 
trải nghiệm 

Biện pháp bảo 
tồn cảnh quan 
thiên nhiên 

Vận dụng trải nghiệm: Học 
sinh thảo luận, đưa ra các biện 
pháp bảo tồn cảnh quan thiên 
nhiên ở vườn quốc gia Kon Ka 
Kinh. 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

29 
Hoạt động 
trải nghiệm 

Tuyên truyền về 
việc bảo tồn 
cảnh quan thiên 
nhiên 

Vận dụng trải nghiệm: Học 
sinh thảo luận, đưa ra các hình 
thức tuyên truyền về việc bảo 
tồn cảnh quan thiên nhiên ở 
vườn quốc gia Kon Ka Kinh. 

1 phần 
Kết nối tri 
thức với 

cuộc sống 
 

 
Để tải các nội dung khác bạn vào: https://www.hoanghaiht.io.vn/  

                                                                                                                                    
 

 
 
 
 

https://www.hoanghaiht.io.vn/

